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Wonkwang
Health Science
University
Hướng dẫn nhập học

Address  54538 Wonkwang Health Science University, 514 Iksan Dae-lo iksan city, Jeollabuk-do, Korea

TEL  +82. 63. 840. 1523  /  FAX  +82. 63. 840. 1520

e-mail  kimchi1221@naver.com

Homepage  eng.wu.ac.kr

Cung cấp các chương trình việc làm chuyên biệt theo khu vực
-  Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Wonkwang (từ 2 đến 3 năm) có thể xin 

được việc tại tỉnh Jeollabuk và các vùng khác
-  Nhận được visa định cư F-2 khi làm việc và lưu trú tại Hàn trong vòng 5 năm
-  Lĩnh vực tuyển dụng và xin việc: Chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng, phúc lợi xã 

hội, hành chính văn phòng, sản xuất chế tạo, làm đẹp, v.v.
- Ưu tiên định cư lâu dài trong tương lai

Có thể học liên thông cao đẳng, đại học, thạc sĩ
-  Nhà trường có cả hệ cao đẳng 3 năm và hệ đại học 4 năm vậy nên sinh viên có 

thể lựa chọn nhận bằng học vị tùy vào hoàn cảnh của mình 
- �Sau khi tốt nghiệp hệ đại học có thể học tiếp lên hệ thạc sĩ, tiến sĩ hoặc cao hơn

Chương trình nuôi dưỡng tài năng toàn cầu (Glowing Program)
- Có thể học ngôn ngữ của hai quốc gia cùng một lúc và cung cấp cơ hội thực tập 
tại các quốc gia khác ngoài Hàn Quốc
- �Trường Y tế WonKwang đã thành lập trung tâm giáo dục toàn cầu tại Philipine và 

cũng đang tự xây dựng vận hành hệ thống học tiếng anh trực tuyến vậy nên tất 
cả sinh viên đang theo học sẽ có lợi ích trong việc học tiếng Anh 

- �Cung cấp cơ hội tham gia thực tập ở nước ngoài như Philipine, Việt Nam, Úc, Mỹ 
vân vân

Cung cấp cơ hội việc làm 
- �Trường đang sở hữu doanh nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau như cơ 

quan giáo dục, bệnh viện, nhà trẻ, cơ sở phúc lợi vân vân đã kí kết mối quan hệ 
hợp tác với trên 110 doanh nghiệp của 15 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Úc, Thổ 
Nhĩ Kỳ, Nhật Bản...

-  Khi sinh viên thành thạo nhiều ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Hàn ... thì có thể liên 
kết tìm việc làm sau khi tốt nghiệp

Chế độ học bổng tiết kiệm học phí
- �Sinh viên có thể nhận được học bổng từ 30%~60% xét dựa trên TOPIK và thành 

tích học tập

Thiết lập nhiều chế độ hỗ trợ du học sinh
-  Cung cấp miễn phí lớp học lấy chứng chỉ TOPIK dễ dàng
- �Cung cấp chương trình 1:1 giữa bạn bè hỗ trợ thích nghi việc học tập và sinh 

sống tại Hàn 
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý sinh hoạt và lưu trú tại Hàn Quốc
-  Cung cấp nhiều chương trình như trãi nghiệm văn hóa , buổi giảng đối tượng du 

học sinh 

Ưu điểm khi du 
học tại trường 
cao đẳng Y tế 
WonKwang 
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Người đã tốt nghiệp trung học phổ thông (dự kiến tốt nghiệp) hoặc được pháp luật công nhận có bằng cấp 
tương đương trở lên đáp ứng được các yêu cầu sau 

phân loại yêu cầu

Quốc tịch / trình độ học 
vấn

1)  Bản thân và bố mẹ đều là người nước ngoài và người tốt nghiệp hoặc dự kiến 
trung học phổ thông chính quy trong và ngoài nước

2)  Người đã hoàn thành toàn bộ chương trình giáo dục tương đương với bậc tiểu 
học cơ sở, trung học cơ sở, trung học phổ thông của Hàn Quốc tại nước ngoài  
(bản thân và ba mẹ phải là người nước ngoài)

Năng lực tiếng Hàn
Người có chứng chỉ năng lực tiếng hàn(TOPIK) từ cấp 3 trở lên (phải còn hiệu lực 
sử dụng)

Khoa Ngành Hệ cao đẳng Hệ đại học Học phí 1 học kì(won)

Khoa Y tế

Ngành bệnh lí lâm sàng 3 năm 1 năm 3,115,000

Ngành vật lý trị liệu 3 năm 1 năm 3,115,000

Ngành X-quang 3 năm 1 năm 3,115,000

Ngành nha khoa 3 năm 1 năm 3,115,000

Ngành vệ sinh răng miệng 3 năm 1 năm 3,115,000

Ngành mắt kiếng quang học 3 năm - 3,115,000

Ngành nghiệp vụ hành chính 3 năm 1 năm 3,064,000

Khoa thực 
phẩm

Ngành dinh dưỡng thực phẩm 2 năm 2 năm 3,064,000

Ngành nấu ăn 2 năm 2 năm 3,064,000

Khoa y tế phúc 
lợi

Ngành phúc lợi xã hội 2 năm 2 năm 2,889,000

Ngành giáo dục mầm non 3 năm 1 năm 2,889,000

Khoa du lịch 
khách sạn

Ngành du lịch khách sạn 2 năm 2 năm 2,889,000

Khoa thiết kế 
chăm sóc sắc 
đẹp

Ngành trị liệu làm đẹp da 
(therapy) 2 năm 2 năm 3,064,000

Khoa thiết kế trang sức 2 năm - 3,201,000

Khoa y tá Ngành y tá 4 năm - 3,125,000

※ phí nhập học 214,500won
※ Phí nhập học và học phí có thể thay đổi. Bắt buộc tư vấn nhập học!

Số thứ 
tự Hồ sơ cần nộp Nội dung Ghi chú

1 Giấy đăng ký nhập học - Theo mẫu của trường
Trường hợp sinh 
viên đại học phải 
viết tiếng Hàn

2 Giấy giới thiệu bản thân 
và kế hoạch học tập

- Theo mẫu của trường
Trường hợp sinh 
viên đại học phải 
viết tiếng Hàn

3 Hồ sơ chứng nhận học 
lực cao nhất

1) Giấy xác nhận Apostille
2)  Nếu là người mang quốc tịch Trung Quốc thì cần xin giấy xác 

nhận học vị tại trung tâm xác nhận học lực học vị thuộc Bộ 
giáo dục Trung Quốc

3)  Nếu không thuộc 1 trong 2 trường hợp trên thì cần xác nhận 
của đại xứ quán Hàn Quốc tại nước sở tại

Chọn 1 trong 3 
trường hợp

4 Bằng tốt nghiệp trung 
học phổ thông, học bạ

1)  Tài liệu chứng nhận cần photo dịch tiếng Anh hoặc tiếng Hàn 
và xin xác nhận của đại xứ quán Hàn Quốc tại nước sở tại

2) Giấy xác nhận Apostille

Chọn 1 trong 2 
trường hợp

5 Bản sao hộ chiếu
-  Cần nộp bản photo phần chứa thông tin cá nhân của bạn (Tất 

cả các nội dung phải được ghi rõ ràng)

6 Bản sao hẻ căn cước
- Bản sao thẻ căn cước của bạn và bố mẹ
- Đính kèm dịch tiếng anh hoặc tiếng Hàn có công chứng

7

Sổ hộ khẩu
(Người mang quốc tịch 
Trung Quốc thì sổ hộ 
khẩu của gia đình lớn)

- Nộp bản dịch sang tiếng anh hoặc tiếng hàn có công chứng
-  Đối với người mang quốc tịch Trung Quốc nếu gia đình đã tách 

khẩu thì cần nộp thêm giấy chứng nhận quan hệ họ hàng

8 Giấy chứng nhận số dư 
ngân hàng

-  Giấy chứng nhận số dư ngân hàng trong nước của bản thân 
phải được cấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng kí nộp đơn 
xin nhập học

-  Tuy nhiên, về nguyên tắc là số dư tiền gửi ngân hàng nên được 
duy trì trong quá trình nhập học trường hợp được cấp theo tiền 
rút và tiền gửi ngắn hạn tại thời điểm xem xét thì có thể bỏ qua 
sự chênh lệnh múi giờ và thể kiểm tra có số dư có hay không

Visa du học D2: 
USD18,000
Visa học tiếng D4: 
trên USD10,000

9 Hồ sơ kèm theo giấy 
xác nhận thu nhập

-   Yêu cầu cần có giấy chứng nhận đang công tác/làm việc và giấy 
xác nhận thu nhập của bản thân và phụ huynh

-   Trong trường hợp là cá nhân đang kinh doanh thì phải có giấy 
phép kinh doanh và giấy chứng nhận thu nhập

10 Chứng chỉ TOPIK - Bảng điểm TOPIK từ cấp 3 trở lên Tương ứng với 
sinh viên đại học

11 Hình 5 tấm - Chụp trong vòng 6 tháng gần nhất Khổ : 3.5 x4.5 cm

12
Bản sao thẻ người nước 
ngoài/ Giấy chứng nhận sự 
thật xuất nhập cảnh

- Đối với sinh viên đang sống tại Hàn

13 Thư giới thiệu hoặc hồ 
sơ người bảo lãnh  

-  Thư giới thiệu của giáo viên hoặc là hiệu trưởng của trường  
học cao nhất bạn tốt nghiệp 

-  Nếu có người đang ở Hàn Quốc bảo lãnh thì cần kèm thêm  
hồ sơ và chứng minh thư của người bảo lãnh

Theo mẫu của 
cục xuất nhập 
cảnh

Phân loại Nội dung Ghi chú

Học phí
- Học phí: 4,000,000won(1 năm)
 * 1 kỳ 1,000,000won
- Phí tuyển sinh: 50,000won( nộp lúc nhập học kì đầu tiên)

1 năm 4 học kỳ

Lịch học 

- Lịch học theo kỳ( mỗi kỳ 10 tuần)
Học kỳ 1: tháng 3~tháng 5
Học kỳ 2: tháng 6~tháng 8
Học kỳ 3: tháng 9~ tháng 11
Học kỳ 4: tháng 12~ tháng 2

Thời gian lớp học : mỗi 
tuần 15 tiếng

Phân loại Nội dung Ghi chú

Học bổng nhập học - Khi có TOPIK cấp 3 trở lên được giảm 50% học phí
Chỉ các khóa học đại 
học

Học bổng theo thành 
tích

-  Hệ cao đẳng: điểm trung bình trên 2.0~4.5 thì cấp học 
bổng theo bậc (30~60% học phí)

-  Hệ đại học: điểm trung bình trên 2.0 giảm 40% học phí  
(trường hợp học sinh tốt nghiệp cao đẳng tại trường 
không thu phí nhập học)

Chỉ các khóa học đại 
học

Học bổng TOPIK
-  TOPIK cấp 3 trở lên chi cấp theo bậc  
(300,000won~500,000won)

Xét kỳ trước

Phân loại Tiền kí túc xá 
Hình thức 

cung cấp kí 
túc xá

Có thể nấu ăn 
hay không Cơ sở vật chất 

Trung tâm giao lưu 
toàn cầu Iksan
(chuyên dụng cho du 
học sinh nước ngoài)

1 tháng khoảng 
200,000won
(số tiền trên sẽ có thể 
thay đổi)

2 người 1 
phòng 

Không được 
nấu ăn

Phòng nấu ăn , phòng 
hội thảo, phòng hội nghị 
, phòng giặt

Ký túc xá hạnh phúc
2 người 1 

phòng
Không được 

nấu ăn

Phòng tự phụ vụ, phòng 
đọc , phòng tập thể dục, 
phòng giặt 

(54538 –mã bưu điện) đến người phụ trách của Phòng Hợp tác Quốc tế Trường cao đẳng y tế WonKwang 
514 Iksan daero Iksan-si Jeollabukdo Hàn Quốc

Đối tượng hỗ 
trợ 

Hồ sơ nộp Trung tâm 
tiếng hàn

Chế độ học 
bổng

Kí túc xá

Địa chỉ nộp 
hồ sơ

Đơn vị tuyển 
và chuyên 
ngành 

6 năm liên tiếp được lựa chọn là Cao đẳng đẳng cấp Quốc tế
Bộ Giáo dục Hàn Quốc

7 năm liên tiếp K-MOVE được hỗ trợ tài chính từ chính phủ
Bộ Việc Làm và Lao động Hàn Quốc, Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc

Cơ quan chứng nhận về chất lượng giáo dục quốc tế
Bộ Giáo dục Hàn Quốc

2021년
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